
Trình độ 

chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

1 Vi Thị Trang 10/11/1994 Nữ Thái
  Xã Cổ Lũng,  

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
94,5 5,0 99,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

2 Trương Thị Việt 05/10/1992 Nữ Mường
Xã Điền Trung, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Trung cấp 

Tin
94,5 5,0 99,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

3 Trương Thị Viện 05/01/1992 Nữ Mường
Xã Hạ Trung,  

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 94,0 5,0 99,0 HĐ 60-2018 Đạt

4 Trương Thị Mai 03/01/1996 Nữ Mường
Xã Lương Nội, 

Bá Thước
CĐSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
93,5 5,0 98,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

5 Nguyễn Thị Phượng 22/09/1984 Nữ Mường
Xã Thành Tâm, 

Thạch Thành
ĐHSPMN Tiếng Thái B 93,0 5,0 98,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

6 Phạm Thị Ưng 09/10/1990 Nữ Mường
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 93,0 5,0 98,0 HĐ 60-2018 Đạt

7 Hà Thị Yên 12/08/1991 Nữ Thái
Xã Cổ Lũng, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 93,0 5,0 98,0 HĐ 60-2015 Đạt

8 Cao Thị Vân 20/05/1991 Nữ Mường
Xã Ái Thượng, 

Bá Thước

Cử nhân 

GDMN

Anh B, 

Tiếng Thái
A 92,5 5,0 97,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

9 Trương Thị Diện 05/09/1986 Nữ Mường
Xã Hạ Trung, 

Bá Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
91,0 5,0 96,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

10 Hà Thúy Đạt 30/12/1990 Nữ Thái
Xã Lũng Cao, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
91,0 5,0 96,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

11 Hà Thị Cúc 21/12/1990 Nữ Thái
Xã Thành Lâm, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
88,0 5,0 93,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

12 Lê Thị Cúc 06/10/1983 Nữ Kinh
Xã Điền Trung, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
92,5 92,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

13 Lê Thị Mơ 05/03/1984 Nữ Mường
Xã Điền Thượng, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
87,0 5,0 92,0 HĐ 60 - 2015 Đạt

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁ THƯỚC
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(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày          /     /2020 của Chủ tịch UBND huyện)
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ưu 
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14 Trịnh Thị Tiến 10/03/1986 Nữ Kinh
Xã Ái Thượng, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B

Đạt chuẩn 

TT03
92,0 92,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

15 Nguyễn Thị Cúc 20/06/1992 Nữ Kinh
Xã Điền Lư,     

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
91,5 91,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

16 Lương Thị Nụ 02/10/1993 Nữ Thái
Xã Thành Lâm, 

Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
86,5 5,0 91,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

17 Hà Thị Tình 02/08/1997 Nữ Thái
Xã Thành Lâm, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
86,5 5,0 91,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

18 Quách Thị Bình 20/09/1984 Nữ Mường
Xã Lương Nội, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
86,0 5,0 91,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

19 Nguyễn Thị Yến 05/06/1988 Nữ Kinh
Xã Quảng Lưu, 

Quảng Xương
TCSPMN Anh B

Đạt chuẩn 

TT03
91,0 91,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

20 Hà Thị Dung 11/08/1989 Nữ Thái
Xã Lương 

Trung, Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
85,5 5,0 90,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

21 Lê Thị Nhân 14/10/1988 Nữ Mường
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
Trung cấp Tiếng Thái Chuẩn TT03 85,5 5,0 90,5 HĐ 60-2018 Đạt

22 Lục Thị Thúy 29/09/1985 Nữ Thái
Xã Cổ Lũng, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
85,5 5,0 90,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

23 Phạm Thị Vân 26/08/1985 Nữ Mường
Xã Thiết Kế, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái Chuẩn TT03 85,5 5,0 90,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

24 Trương Thị Hà 20/10/1991 Nữ Mường
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
85,0 5,0 90,0 HĐ 60 - 2015 Đạt

25 Triệu Thị Hoa 17/06/1986 Nữ Mường
Xã Lương 

Trung, Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
85,0 5,0 90,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

26 Ngô Thị Ngọc Linh 31/08/1994 Nữ Kinh
Xã Điền Trung, 

Bá Thước
TCSPMN

Anh B, 

Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
90,0 90,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

27 Đinh Thị Biêu 09/03/1990 nữ Mường
Xã Lũng Cao, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái A 84,5 5,0 89,5 HĐ 60 - 2015 Đạt

28 Phạm Thị Tuyền 12/11/1989 Nữ Mường
Xã Điền Lư, Bá 

Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
84,5 5,0 89,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

29 Bùi Thị Nghị 06/01/1994 nữ Mường
Xã Lương Nội, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
84,2 5,0 89,2 HĐ 60 - 2018 Đạt

30 Hà Thị Diệp 01/03/1983 Nữ Thái
Xã Lũng Niêm, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
84,0 5,0 89,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

31 Lê Thị Lý 02/07/1996 Nữ Mường
Xã Điền Lư, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
84,0 5,0 89,0 HĐ 60 - 2018 Đạt
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32 Bùi Thị Thuận 04/10/1985 Nữ Mường
Xã Lương Nội, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
83,0 5,0 88,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

33 Nguyễn Thị Liên 20/09/1993 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
82,5 5,0 87,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

34 Nguyễn Thị Thơm 12/06/1993 Nữ Kinh
Xã Điền Quang, 

Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
87,5 87,5 HĐ 60 - 2015 Đạt

35 Phạm Lê Thuận Ánh 25/08/1993 Nữ Mường
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
82,0 5,0 87,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

36 Nguyễn Thị Thảo 03/04/1993 Nữ Kinh
Xã Điền Quang, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 87,0 87,0 HĐ 60-2018 Đạt

37 Hà Thị Thủy 30/10/1984 Nữ Thái
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 81,5 5,0 86,5 HĐ 60-2018 Đạt

38 Bùi Thị Anh 02/11/1994 Nữ Mường
Xã Ban Công, 

Bá Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
81,0 5,0 86,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

39 Vi Thị Chấp 01/02/1986 Nữ Thái
Xã Kỳ Tân, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái A 80,5 5,0 85,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

40 Phạm Thị Chung 21/05/1985 Nữ Mường
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
80,0 5,0 85,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

41 Trương Thị Gia 13/04/1989 Nữ Mường
Xã Ban Công, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
80,0 5,0 85,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

42 Phạm Thị Hường 19/06/1987 Nữ Kinh
Xã Điền Lư,     

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
85,0 85,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

43 Bùi Thị Lý 09/10/1986 Nữ Mường
Xã Điền Lư,     

Bá Thước
CĐSPMN

Anh B, 

Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
80,0 5,0 85,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

44 Hà Thị Nhung 15/01/1991 Nữ Mường
Xã Lương Nội, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
80,0 5,0 85,0 HĐ 60 - 2015 Đạt

45
Nguyễn Thị Huyền 

Thanh
08/03/1986 Nữ Kinh

Thị trấn Quán 

Lào, Yên Đinh
TCSPMN Toefl ITP

Đạt chuẩn 

TT03
85,0 85,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

46 Lê Thị Thảo 24/10/1985 Nữ Kinh
  Xã Điền Lư,     

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
84,5 84,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

47 Phạm Thị Thu 02/02/1993 Nữ Mường
Xã Ban Công, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
79,5 5,0 84,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

48 Hoàng Thị Chinh 28/09/1992 Nữ Kinh
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
84,0 84,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

49 Bùi Thị Hồng 18/11/1993 Nữ Mường
Xã Lương 

Ngoại, Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
78,5 5,0 83,5 HĐ 60 - 2015 Đạt

Page 3



50 Trương Thị Linh 03/11/1985 Nữ Mường
Xã Lương 

Ngoại, Bá Thước
ĐHSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
78,5 5,0 83,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

51 Lò Thị Hiếu 04/02/1986 Nữ Thái
Xã Ban Công, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
78,0 5,0 83,0 HĐ 60-2015 Đạt

52 Cao Thị Trang 10/04/1986 Nữ Kinh
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
82,5 82,5 HĐ 60 - 2015 Đạt

53 Nguyễn Thị Vân 10/08/1988 Nữ Kinh
TT Cành Nàng, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
82,5 82,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

54 Hà Thị Chuẩn 05/08/1991 Nữ Thái
Xã Kỳ Tân, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
77,0 5,0 82,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

55 Trương Thị Hà 25/02/1994 Nữ Mường
TT Cành Nàng, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
77,0 5,0 82,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

56 Nguyễn Thị Hòa 20/02/1984 Nữ Mường
TT Cành Nàng, 

Bá Thước
TCSPMN

Anh 

TOEFL ITP

Đạt chuẩn 

TT03
77,0 5,0 82,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

57 Vũ Thị Hằng 01/09/1986 Nữ Kinh
Xã Cẩm Liên, 

Cẩm Thủy
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
81,5 81,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

58 Bùi Thị Minh 09/02/1988 Nữ Kinh
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái Chuẩn TT03 81,5 81,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

59 Lò Thị Hiền 02/03/1986 Nữ Thái
Xã Thành Sơn, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
76,0 5,0 81,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

60 Phạm Thị Huyên 01/01/1988 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Trung cấp 

Tin
76,0 5,0 81,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

61 Vi Thị Linh 24/11/1986 Nữ Thái
Xã Kỳ Tân, Bá 

Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái Chuẩn TT03 75,5 5,0 80,5 HĐ 60 - 2015 Đạt

62 Ngô Thanh Nga 14/09/1993 Nữ Kinh
Xã Điền Lư, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Anh B3/6

Đạt chuẩn 

TT03
80,5 80,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

63 Cao Thị Tính 10/08/1990 Nữ Thái
Xã Cổ Lũng, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 75,5 5,0 80,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

64 Đinh Thị Tuyết 10/01/1990 Nữ Mường
Xã Điền Trung, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 75,5 5,0 80,5 HĐ 60-2018 Đạt

65 Hà Thị Thoa 18/08/1986 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
75,5 5,0 80,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

66 Trương Thị Bằng 04/09/1991 Nữ Mường
TT. Cành Nàng, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
75,0 5,0 80,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

67 Hà Thị Thiệp 08/09/1984 Nữ Thái
Xã Ban Công, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
75,0 5,0 80,0 HĐ 60 - 2015 Đạt
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68 Nguyễn Thị Hà 20/09/1985 Nữ Kinh
Xã Ái Thượng, 

Bá Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
79,0 79,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

69 Lê Thị Ngọc 06/10/1991 Nữ Kinh
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
79,0 79,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

70 Bùi Thị Tý 14/09/1984 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước
CĐSPMN

Anh 

TOEFL ITP
Trung cấp 74,0 5,0 79,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

71 Phạm Thị Thu 12/02/1989 Nữ Mường
Xã Điền Trung, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
74,0 5,0 79,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

72 Hà Hoài Thương 20/09/1991 Nữ Thái
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
74,0 5,0 79,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

73 Lữ Văn Kế 28/12/1982 Nam Thái
Xã Kỳ Tân, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái A 73,5 5,0 78,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

74 Đỗ Thị Giang 16/11/1985 Nữ Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
73,0 5,0 78,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

75 Hà Thị Linh 10/09/1990 Nữ Thái
Xã Lũng Cao, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
73,0 5,0 78,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

76 Hà Thị Thắm 20/05/1990 Nữ Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 73,0 5,0 78,0 HĐ 60-2018 Đạt

77
Dương Thị Bích 

Thủy
09/07/1987 Nữ Kinh

Xã Văn Nho, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Trung cấp 

Tin
78,0 78,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

78 Trương Thị Phượng 16/05/1986 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
72,0 5,0 77,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

79 Nguyễn Thị Thảo 02/02/1989 Nữ Mường
Xã Lương 

Ngoại, Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 72,0 5,0 77,0 HĐ 60-2014 Đạt

80 Ngân Thị Hiền 03/06/1985 Nữ Thái
Xã Lũng Niêm, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
71,0 5,0 76,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

81 Vũ Thị Liên 13/05/1993 Nữ Kinh
Xã Điền Lư, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 76,0 76,0 HĐ 60-2018 Đạt

82 Trương Thị Thoa 20/05/1994 Nữ Mường
Xã Hạ Trung, 

Bá Thước 
CĐSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 71,0 5,0 76,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

83 Phạm Thị Hiền 06/08/1991 Nữ Mường
Xã Hạ Trung, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
70,5 5,0 75,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

84 Vì Thị Huyền 28/09/1994 Nữ Thái
Xã Lương Nội, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
70,5 5,0 75,5 HĐ 60 - 2015 Đạt

85 Hà Thị Phóng 26/05/1988 Nữ Thái
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
Trung cấp Tiếng Thái Chuẩn TT03 70,5 5,0 75,5 HĐ 60 - 2018 Đạt
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86 Hà Thị Ngân 26/08/1988 Nữ Thái
TT Cành Nàng, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 70,0 5,0 75,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

87 Phạm Thị Thắm 20/09/1991 Nữ Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 70,0 5,0 75,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

88 Bùi Thị Thanh 10/02/1987 Nữ Mường
Xã Điền Lư, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
69,5 5,0 74,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

89 Hà Thị Lý 25/02/1984 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN

Anh A, 

Tiếng Thái
A 69,2 5,0 74,2 HĐ 60 - 2014 Đạt

90 Lục Thị Liên 22/07/1986 Nữ Thái
Xã Ban Công, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
69,0 5,0 74,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

91 Trương Thị Dung 06/09/1978 Nữ Mường
Xã Hạ Trung, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN

Anh B, 

Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
68,5 5,0 73,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

92 Lê Thị Dương 15/03/1989 Nữ Kinh
TT Cành Nàng, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
73,5 73,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

93 Bùi Thị Hiền 04/01/1984 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Anh A

Đạt chuẩn 

TT03
68,5 5,0 73,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

94 Phạm Thị Hương 15/01/1991 Nữ Mường
Xã Thiết Kế, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
68,5 5,0 73,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

95 Lê Thị Huệ 02/09/1978 Nữ Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
67,5 5,0 72,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

96 Phạm Thị Lệ 25/11/1986 Nữ Kinh
Thị trấn Cành 

Nàng, Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái B 72,5 72,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

97 Bùi Thị Thuận 15/08/1996 Nữ Mường
Xã Thành Sơn, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
67,5 5,0 72,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

98 Phạm Ngọc Hà 05/08/1986 Nữ Kinh
P. Đông Hương, 

Thanh Hóa

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
72,0 72,0 HĐ 60 - 2015 Đạt

99 Trương Thị Liên 10/10/1994 Nữ Mường
TT Ngọc Lặc - 

Ngọc Lặc

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
67,0 5,0 72,0 HĐ 60-2018 Đạt

100 Hà Thị Phương 19/03/1991 Nữ Thái
Xã Ban Công, 

Bá Thước
Trung cấp Tiếng Thái Chuẩn TT03 67,0 5,0 72,0 HĐ60-2018 Đạt

101 Hà Thị Thúy 01/06/1984 Nữ Mường

Xã Điền 

Thượng, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
67,0 5,0 72,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

102 Bùi Thu Trang 13/04/1986 Nữ Mường
Xã Lương Nội, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
67,0 5,0 72,0 HĐ 60 - 2015 Đạt

103 Bùi Thị Đạt 06/02/1985 Nữ Thái
Xã Cổ Lũng, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái B 66,5 5,0 71,5 HĐ 60 - 2015 Đạt
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104 Quách Thị Hiến 16/05/1988 Nữ Mường
Thôn Chảy Kế - 

Thiết kế

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
66,5 5,0 71,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

105 Hà Thị Ngoan 10/09/1979 Nữ Thái
Xã Văn Nho, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
66,5 5,0 71,5 HĐ 60 - 2015 Đạt

106 Lê Thị Anh 18/06/1983 Nữ Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
66,0 5,0 71,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

107 Lò Thị Hậu 02/05/1984 Nữ Mường
Xã Thành Sơn, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
66,0 5,0 71,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

108 Đoàn Thị Hà 28/05/1981 Nữ Kinh
Xã Điền Lư, Bá 

Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
70,5 70,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

109 Hà Thị Hiệp 21/06/1988 Nữ Thái
Xã Kỳ Tân, Bá 

Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
65,5 5,0 70,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

110 Trương Thị Quyên 15/05/1981 Nữ Mường
Thị trấn Cành 

Nàng, Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
65,5 5,0 70,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

111 Nguyễn Thị Lợi 16/08/1992 Nữ Kinh
Xã Điền Trung, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
70,0 70,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

112 Bùi Thị Phương 10/06/1983 Nữ Mường
TT Cành Nàng, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
65,0 5,0 70,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

113 Hà Thị Tấm 17/08/1984 Nữ Thái
Xã Lũng Niêm, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
65,0 5,0 70,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

114 Trần Thị Quy 14/12/1988 Nữ Kinh
Thị trấn Cành 

Nàng, Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
69,5 69,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

115 Hà Thị Tuyền 28/04/1984 Nữ Mường

Xã Điền 

Thượng, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
64,5 5,0 69,5 HĐ 60 - 2015 Đạt

116 Lê Thị Vân 10/10/1982 Nữ Kinh
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái B 69,5 69,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

117 Nguyễn Thị Minh 10/06/1986 Nữ Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
64,0 5,0 69,0 HĐ 60 - 2015 Đạt

118 Lê Thị Phượng 30/09/1993 Nữ Kinh
Xã Ái Thượng, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
69,0 69,0 HĐ 60 - 2015 Đạt

119 Lương Thị Thuần 06/10/1987 Nữ Thái
Xã Lũng Cao, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Anh A A 64,0 5,0 69,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

120 Lương Thị Thắm 01/01/1989 Nữ Thái
Xã Thành Lâm, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
63,5 5,0 68,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

121 Trương Thị Thắm 18/07/1988 Nữ Kinh
Xã Lũng Cao, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái A 68,0 68,0 HĐ 60 - 2018 Đạt
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122 Trương Thị Bông 13/06/1986 Nữ Mường
Xã Lương 

Ngoại, Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
62,5 5,0 67,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

123 Cao Thu Hường 07/09/1990 Nữ Mường

Xã Điền 

Thượng, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Anh B C 62,5 5,0 67,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

124 Hà Thị Cẩm Anh 08/01/1991 Nữ Mường

Xã Điền 

Thượng, Bá 

Thước

TCSPMN Tiếng Thái
Đạt chuẩn 

TT03
62,0 5,0 67,0 HĐ 60 - 2015 Đạt

125 Hà Thị Hường 07/03/1985 Nữ Thái
Xã Văn Nho, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
62,0 5,0 67,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

126 Đỗ Thùy Linh 02/09/1996 Nữ Kinh
Xã Điền Trung, 

Bá Thước
TCSPMN

Anh A2, 

Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
67,0 67,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

127 Lương Thị Tuyết 26/10/1993 Nữ Thái
Xã Cổ Lũng, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái A 62,0 5,0 67,0 HĐ 60 - 2015 Đạt

128 Hà Thị Thuận 03/04/1990 Nữ Mường

Xã Điền 

Thượng, Bá 

Thước

TCSPMN Tiếng Thái
Đạt chuẩn 

TT03
62,0 5,0 67,0 HĐ 60 - 2015 Đạt

129 Lò Thị Trang 18/04/1987 Nữ Thái
Xã Cổ Lũng, Bá 

Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái Chuẩn TT03 61,5 5,0 66,5 HĐ 60-2014 Đạt

130 Lê Thị Hồng 03/03/1994 Nữ Kinh
Xã Điền Trung, 

Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
66,0 66,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

131 Nguyễn Thị Hương 15/09/1983 Nữ Kinh
Xã Lũng Niêm, 

Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
66,0 66,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

132 Bùi Thị Điểm 15/05/1978 Nữ Mường
Xã Hạ Trung, 

Bá Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
60,5 5,0 65,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

133 Văn Thị Điệp 01/12/1983 Nữ Kinh

TT Lang 

Chánh,Lang 

Chánh

TCSPMN Tiếng Thái
Đạt chuẩn 

TT03
65,5 65,5 HĐ 60-2018 Đạt

134 Lò Thị Hiên 26/01/1995 Nữ Thái
Xã Giao Thiện, 

Lang Chánh
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
60,5 5,0 65,5 HĐ 60-2018 Đạt

135 Bùi Thị Hòa 10/12/1984 Nữ Mường
Xã Điền Trung, 

Bá Thước 
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
60,0 5,0 65,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

136 Bùi Thị Hồng 12/10/1991 Nữ Mường
Xã Ái Thượng, 

Bá Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
60,0 5,0 65,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

137 Ngân Thị Huệ 04/10/1988 Nữ Thái
Xã Thành Sơn, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
60,0 5,0 65,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

138 Lục Thị Liên 05/12/1983 Nữ Mường
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
60,0 5,0 65,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

139 Trương Thị Hinh 10/03/1988 Nữ Mường
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
59,5 5,0 64,5 HĐ 60 - 2014 Đạt
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140 Vi Thị Hội 16/02/1993 Nữ Thái
Xã Văn Nho, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
59,5 5,0 64,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

141 Trương Thị Lệ 20/02/1986 Nữ Mường
Xã Lương 

Ngoại, Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
59,0 5,0 64,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

142 Lê Thị Thu 15/02/1992 Nữ Kinh
TT Cành Nàng, 

Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 63,5 63,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

143 Trương Thị Lan 05/05/1984 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
58,0 5,0 63,0 HĐ 60 - 2015 Đạt

144 Quách Thị Quỳnh 12/07/1989 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
57,5 5,0 62,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

145 Bùi Văn Anh 09/03/1983 Nam Mường
Xã Hạ Trung, 

Bá Thước 

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
56,5 5,0 61,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

146 Bùi Thị Hồng 06/12/1990 Nữ Mường
Xã Điền Lư, Bá 

Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
56,5 5,0 61,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

147 Trương Thị Hinh 20/10/1984 Nữ Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái Chuẩn TT03 56,0 5,0 61,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

148 Nguyễn Thị Hoài 04/01/1985 Nữ Kinh

Xã Điền 

Thượng, Bá 

Thước

TCSPMN Tiếng Thái
Đạt chuẩn 

TT03
58,5 2,5 61,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

149 Vi Thị Thức 12/10/1984 Nữ Thái
Xã Kỳ Tân, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
56,0 5,0 61,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

150 Hà Thị Buôn 14/01/1982 Nữ Thái
Xã Lũng Niêm, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
55,5 5,0 60,5 HĐ 60-2015 Đạt

151 Bùi Cẩm Nhung 21/07/1993 Nữ Mường
Xã Điền Trung, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
55,5 5,0 60,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

152 Lê Văn Toản 12/06/1994 Nam Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
55,5 5,0 60,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

153 Lò Thị Hiếu 05/07/1986 Nữ Thái
Xã Cổ Lũng, Bá 

Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
54,5 5,0 59,5 HĐ 60 - 2014 Đạt

154 Bùi Thị Loan 15/12/1996 Nữ Mường
Xã Ái Thượng- 

Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 54,0 5,0 59,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

155 Hà Thị Lược 06/04/1986 Nữ Thái
Xã Lũng Niêm, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
54,0 5,0 59,0 HĐ 60 - 2015 Đạt

156 Ngân Văn Tùng 12/05/1986 Nam Thái
Xã Thành Sơn, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
54,0 5,0 59,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

157 Hà Thị Nhật 04/08/1984 Nữ Thái
Xã Thành Lâm, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
52,0 5,0 57,0 HĐ 60 - 2015 Đạt
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158 Tào Thị Xuân 09/08/1985 Nữ Kinh
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước

Cử nhân 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
56,0 56,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

159 Nguyễn Thị Hoa 15/11/1993 Nữ Kinh
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
55,0 55,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

160 Trịnh Thị Hiếu 25/03/1993 Nữ Kinh
Thị trấn Cành 

Nàng, Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
54,5 54,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

161 Trương Thị Loan 25/08/1988 Nữ Kinh
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03 53,0 53,0 HĐ 60 - 2018 Đạt

162 Nguyễn Thị Hoa 24/07/1990 Nữ Kinh
Điền Thái - Điền 

Trung
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
52,5 52,5 HĐ 60 - 2018 Đạt

163 Vũ Thị Nhung 10/09/1992 Nữ Kinh
TT. Cành Nàng, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
51,0 51,0 HĐ 60 - 2014 Đạt

1 Bùi Huyền My 19/05/1995 Nữ Mường
Xã Điền Trung, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B B 95,0 5,0 100,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

2 Hà Thị Nhung 05/05/1994 Nữ Thái
TT. Cành Nàng, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
92,0 5,0 97,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

3 Hà Thị Như 24/06/1994 Nữ Thái
Xã Ban Công, 

Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
90,6 5,0 95,6

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

4 Hà Thị Thu 04/10/1995 Nữ Thái
Xã Điền Lư, Bá 

Thước
TCSPMN Anh - bậc 2 Chuẩn TT03 90,3 5,0 95,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

5 Trịnh Quế Linh 06/09/1995 Nữ Mường
TT. Cành Nàng, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6 B 88,0 5,0 93,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

6 Hà Thị Bích 02/09/1994 Nữ Thái
Xã Lũng Niêm, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
86,7 5,0 91,7

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

7 Bùi Thị Thủy 15/07/1995 Nữ Mường
Xã Lương 

Trung, Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Toefl ITP

Đạt chuẩn 

TT03
85,3 5,0 90,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

8 Bùi Thị Hà 28/08/1987 Nữ Mường
TT. Cành Nàng, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
85,3 5,0 90,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

9 Ngân Thị Hiệp 01/04/1988 Nữ Thái
Xã Điền Quang, 

Bá Thước
CĐSPMN Anh B B 84,0 5,0 89,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

10 Cao Thị Dung 18/08/1988 Nữ Mường

Xã Điền 

Thượng, Bá 

Thước

TCSPMN Anh - B B 82,3 5,0 87,3
Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

11 Bùi Thị Huyền 02/07/1997 Nữ Mường
Xã Điền Trung, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Anh B

Đạt chuẩn 

TT03
80,3 5,0 85,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

II. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON (Đăng ký xét tuyển mới)
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12 Đinh Thị Uyên 18/11/1991 Nữ Mường
Xã Ban Công, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B

Đạt chuẩn 

TT03
77,7 5,0 82,7

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

13 Hà Thị Sáu 05/06/1986 Nữ Mường
Xã Lương 

Trung, Bá Thước
TCSPMN Anh B

Đạt chuẩn 

TT03
77,3 5,0 82,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

14 Phạm Thị Nhạn 18/05/1986 Nữ Thái
TT. Cành Nàng, 

Bá Thước
TCSPMN Toefl ITP

Đạt chuẩn 

TT03
76,7 5,0 81,7

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

15 Trương Thị Thủy 10/08/1990 Nữ Mường
Xã Hạ Trung, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
75,7 5,0 80,7

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

16 Nguyễn Thị Nhâm 01/02/1997 Nữ Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước

Cử nhân, 

GDMN
Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
74,6 5,0 79,6

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

17 Bùi Thị Huệ 10/10/1986 Nữ Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
74,3 5,0 79,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

18 Trương Thị Thuấn 27/05/1987 Nữ Mường
Xã Lương 

Trung, Bá Thước
TCSPMN Anh - bậc 2 Chuẩn TT03 73,7 5,0 78,7

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

19 Hà Thị Chuyền 13/09/1986 Nữ Thái
Xã Lũng Cao, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B B 72,3 5,0 77,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

20 Hà Thị Điều 17/08/1992 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước
TCSPMN Anh - Bậc 2 Chuẩn TT03 69,6 5,0 74,6

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

21 Trương Thị Ngân 17/02/1994 Nữ Mường
Xã Ái Thượng, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
68,7 5,0 73,7

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

22 Tống Thị Tuyết 28/02/1982 Nữ Kinh
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
72,6 72,6

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

23 Hoàng Thị Huyền 12/03/1993 Nữ Kinh
TT Cành Nàng, 

Bá Thước
TCSPMN

Anh 

TOEFL ITP
Chuẩn TT03 70,0 70,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

24 Trương Thị Tuyết 13/03/1995 Nữ Mường
Xã Lương Nội, 

Bá Thước

Cử nhân 

GDMN
Anh TOEIC Chuẩn TT03 62,6 5,0 67,6

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

25 Trương Thị Oanh 16/06/1996 Nữ Mường
TT.Cành Nàng, 

Bá Thước

Cử nhân, 

GDMN
Anh B

Đạt chuẩn 

TT03
61,3 5,0 66,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

26 Hà Thị Lam 03/07/1990 Nữ Thái
Xã Lũng Cao, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B B 55,3 5,0 60,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

27 Lê Thị Thương 05/10/1993 Nữ Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước
TCSPMN Anh B

Đạt chuẩn 

TT03
52,3 5,0 57,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

28
Bùi Thị Phương 

Thúy
01/06/1991 Nữ Mường

Xã Lương Nội, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
52,0 5,0 57,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

29 Hà Thị Nhàn 01/01/1988 Nữ Thái
Xã Lũng Niêm, 

Bá Thước
TCSPMN Anh - bậc 2 Chuẩn TT03 50,7 5,0 55,7

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt
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30 Phạm Thị Hà 24/09/1982 Nữ Mường
Xã Vĩnh Long, 

Vĩnh Lộc

Cử nhân 

GDMN

CC Trung - 

B
B 69,6 5,0 74,6

31 Lê Thị Đào 10/02/1993 Nữ Mường
TT Hồi Xuân, 

Quan Hóa
TCSPMN Anh B B 53,3 5,0 58,3

32 Hà Thị Nhâm 10/03/1992 Nữ Thái
Xã Lũng Niêm, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
50,3 5,0 55,3

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

33 Phạm Thị Vân 21/07/1990 Nữ Thái
Xã Hồi Xuân, 

Quan Hóa
TCSPMN

Anh 

TOEFL ITP
Chuẩn TT03 50,3 5,0 55,3

Không 

đạt

34 Hà Thị Nga 13/07/1993 Nữ Mường
Xã Điền Lư, Bá 

Thước
CĐSPMN Toefl ITP

Đạt chuẩn 

TT03
50,0 5,0 55,0

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

35 Phạm Thị Nga 14/02/1991 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B B 49,7 5,0 54,7

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

36 Nguyễn Thị Sơ 04/04/1984 Nữ Mường
Xã Lương 

Trung, Bá Thước
TCSPMN Anh - bậc 2 Chuẩn TT03 49,6 5,0 54,6

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

37 Hà Thị Tím 03/08/1992 Nữ Thái
Xã Hạ Trung, 

Bá Thước
TCSPMN Toefl ITP

Đạt chuẩn 

TT03
48,0 5,0 53,0

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

38 Phạm Thị Xuân 06/06/1994 Nữ Thái
Xã Phú Sơn, 

Quan Hóa
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
47,7 5,0 52,7

Không 

đạt

39 Hoàng Thị Nhung 24/06/1993 Nữ Kinh
Xã Ái Thượng, 

Bá Thước
CĐSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
52,0 52,0

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

40 Trương Thị Hương 15/10/1991 Nữ Mường
Xã Lương 

Ngoại, Bá Thước

Cử nhân 

GDMN
Anh - bậc 2 Chuẩn TT03 45,0 5,0 50,0

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

41 Hà Thị Ngoan 10/10/1987 Nữ Thái
TT Cành Nàng, 

Bá Thước
TCSPMN

Anh 

TOEFL ITP
Chuẩn TT03 44,3 5,0 49,3

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

42 Hà Thị Thùy 20/04/1994 Nữ Thái
Xã Ban Công, 

Bá Thước
TCSPMN Anh - B B 42,0 5,0 47,0

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

43 Hà Thị Kiên 12/12/1987 Nữ Thái
Xã Hồi Xuân, 

Quan Hóa
TCSPMN Anh - A 2 Chuẩn TT03 41,7 5,0 46,7

Không 

đạt

44 Hà Thị Diễn 23/07/1989 Nữ Thái
Xã Ban Công, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B

Đạt chuẩn 

TT03
41,3 5,0 46,3

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

45 Lê Thị Xuân 13/04/1986 Nữ Kinh
TT Quan Hóa, 

Quan Hóa
CĐSPMN Anh TOEIC Chuẩn TT03 45,7 45,7

Không 

đạt

46 Hà Thị Yến 14/06/1991 Nữ Thái
Xã Phú Sơn, 

Quan Hóa
CĐSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
40,3 5,0 45,3

Không 

đạt

47 Hà Thị Nhung 04/11/1993 Nữ Thái
Xã Sơn Điện, 

Quan Sơn
TCSPMN Toefl ITP

Đạt chuẩn 

TT03
39,5 5,0 44,5

Không 

đạt

Không đạt (do không 

thuộc đối tượng ưu tiên 

Không đạt (do không 

thuộc đối tượng ưu tiên 
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48 Bùi Thị Thu 13/01/1996 Nữ Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước
TCSPMN Anh - bậc 2 Chuẩn TT03 37,7 5,0 42,7

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

49 Bùi Thị Loan 25/12/1992 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước
TCSPMN Anh - bậc 2 A 37,3 5,0 42,3

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

50 Phạm Thị Thịnh 06/01/1986 Nữ Mường
Xã Lương Nội, 

Bá Thước
TCSPMN Anh - B Chuẩn TT03 37,0 5,0 42,0

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

51 Phạm Thị Hằng 15/11/1988 Nữ Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
36,3 5,0 41,3

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

52 Lục Thị Thảo 20/07/1996 Nữ Mường
Xã Thiết Kế, Bá 

Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
35,5 5,0 40,5

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

53 Hà Thị Sao 20/07/1993 Nữ Thái
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước
TCSPMN Tiếng Thái

Đạt chuẩn 

TT03
35,3 5,0 40,3

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

54 Bùi Thị Thỏa 05/11/1990 Nữ Mường
Xã Điền Lư, Bá 

Thước
CĐSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
33,7 5,0 38,7

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

55 Phạm Thị Nhung 12/02/1998 Nữ Thái
Xã Phú Nghiêm, 

Quan Hóa
TCSPMN Anh B

Đạt chuẩn 

TT03
33,6 5,0 38,6

Không 

đạt

56 Lê Thị Trang 19/08/2000 Nữ Kinh
Xã Điền Lư, Bá 

Thước
TCSPMN

Anh 

TOEFL ITP
Chuẩn TT03 36,3 36,3

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

57 Bùi Thị Hương 10/05/1991 Nữ Mường
Xã Lương Nội, 

Bá Thước
TCSPMN Anh - B Chuẩn TT04 30,0 5,0 35,0

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

58 Lê Thị Thảo 21/04/1998 Nữ Kinh
TT. Cành Nàng, 

Bá Thước
TCSPMN Anh B2/6

Đạt chuẩn 

TT03
20,3 20,3

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

59 Phạm Thị Anh 03/06/1987 Nữ Mường
TT Cành Nàng, 

Bá Thước
TCSPMN Anh - A 2 B 14,0 5,0 19,0

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

60 Phạm Thị Liên 16/09/1993 Nữ Thái
Xã Phú Nghiêm, 

Quan Hóa
TCSPMN Tiếng Thái Chuẩn TT03

Không 

đạt

61 Cao Thị Doanh 04/09/1988 Nữ Thái
Xã Hồi Xuân, 

Quan Hóa
TCSPMN Anh - Bậc 2 Chuẩn TT03

Không 

đạt

62 Lương Thị Cảnh 05/06/1992 Nữ Mường
Xã Phú Sơn, 

Quan Hóa

Cử nhân 

GDMN
Anh - Bậc 3 B 

Không 

đạt

1
Trương Thị Ngọc 

Sinh
15/12/1995 Nữ Mường

Xã Lương 

Ngoại, Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
92,3 5,0 97,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

2 Vũ Thị Hiền 26/11/1996 Nữ Thái
Xã Lũng Niêm, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Dân 

tộc Thái

 Anh Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
87,3 5,0 92,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

Bỏ phỏng vấn

Bỏ phỏng vấn

Bỏ phỏng vấn

III. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN VĂN HÓA TIỂU HỌC
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3 Hà Thị Nhi 02/7/1997 Nữ Thái
Xã Lũng Niêm, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 3

Đạt chuẩn 

TT 03 
87,3 5,0 92,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

4 Đỗ Thị Hà 20/9/1991 Nữ Kinh
Xã Lương 

Trung, Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03
92,0 92,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

5 Lê Thị Hoa 03/9/1991 Nữ Mường
Xã Giao Thiện, 

Lang Chánh

Cử nhân GD 

tiểu học
Tiếng anh B Tin học B 86,3 5,0 91,3 Đạt

6 Lê Thị Thu 22/02/1997 Nữ Mường

Xã Điền 

Thượng, Bá 

Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Anh 

B 

Đạt chuẩn 

TT 03
80,3 5,0 85,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

7 Vi Thị Hương 21/04/1992 Nữ Thái
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Dân 

tộc Thái

Đạt chuẩn 

TT 03
79,3 5,0 84,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

8 Lương Mạnh Tiến 06/9/1997 Nam Thái
Xã Lũng Niêm, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
79,0 5,0 84,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

9 Hà Thị Tuyển 30/12/1987 Nữ Thái
Xã Thành Lâm, 

Bá Thước

Trung cấp 

SPTH

Tiếng Anh 

B
Tin học B 75,0 5,0 80,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

10 Phạm Thu Hà 28/03/1996 Nữ Mường
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03
71,3 5,0 76,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

11 Bùi Thị Hằng 16/8/1994 Nữ Mường
Xã Điền Trung, 

Bá Thước

Cao đẳng 

SPTH

Tiếng anh 

Bậc 2
Tin học B 67,7 5,0 72,7

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

12 Phạm Thị Hà 09/03/1997 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học
TOEFL

Đạt chuẩn 

TT 03
67,0 5,0 72,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

13
Trương Thị Như 

Quỳnh
30/5/1996 Nữ Mường

Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
63,0 5,0 68,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

14 Hà Thị Miền 10/6/1992 Nữ Thái
Xã Ban Công, 

Bá Thước

Cao đẳng 

SPTH

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03
60,7 5,0 65,7

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

15 Lê Thị Anh 02/03/1988 Nữ Mường

Xã Điền 

Thượng, Bá 

Thước

Trung cấp 

SPTH

Tiếng Anh 

B
Tin học B 56,3 5,0 61,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

16 Trương Kim Liên 21/01/1997 Nữ Mường
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Anh 

Bậc 4

Đạt chuẩn 

TT 03
54,7 5,0 59,7

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

17 Phạm Thị Loan 06/01/1995 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
54,3 5,0 59,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

18 Hà Văn Hoàng 20/8/1994 Nam Mường

Xã Điền 

Thượng, Bá 

Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
54,0 5,0 59,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

19 Vi  Thị Tuyết 30/6/1996 Nữ Thái
Xã Ban Công, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
54,0 5,0 59,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

20 Lê Thị Thanh 03/10/1997 Nữ Kinh
Xã Thọ Lộc, 

Thọ Xuân

Cao đẳng 

SPTH

Tiếng anh 

A2

Đạt chuẩn 

TT 03 
57,7 57,7 Đạt
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21 Trương Thị Nga 19/12/1983 Nữ Mường
Xã Lương 

Ngoại, Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Anh 

B
Tin học A 52,3 5,0 57,3

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

22 Trương Thị Vân 01/9/1997 Nữ Mường
Xã Điền Lư, Bá 

Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03
51,0 5,0 56,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

23 Ngô Thị Vân 25/12/1996 Nữ Kinh
TT. Cành Nàng, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
50,0 50,0

Hộ khẩu trong 

huyện
Đạt

24 Trương Thị Tâm 19/03/1996 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03
47,7 5,0 52,7

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

25 Hà Thị Loan 8/03/1992 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Anh 

B
Tin học B 45,3 5,0 50,3

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

26 Ngân Văn Thế 20/7/1985 Nam Thái
Xã Cổ Lũng, Bá 

Thước

Trung cấp 

SPTH

Tiếng anh 

A2

Đạt chuẩn 

TT 03 
42,7 5,0 47,7

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

27 Nguyễn Thị Thảo 23/12/1986 Nữ Kinh
Xã Cao Ngọc, 

Ngọc Lặc

Cao đẳng 

SPTH
Tiếng anh B Tin học B 46,0 46,0

Không 

đạt

28 Phạm Thị Phương 07/01/1988 Nữ Thái
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
40,7 5,0 45,7

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

29 Phạm Thị Hương 09/03/1994 Nữ Mường
Xã Điền Lư, Bá 

Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
35,7 5,0 40,7

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

30 Bùi Thị Vân 30/12/1990 Nữ Mường
Xã Cổ Lũng, Bá 

Thước

Trung cấp 

SPTH

Tiếng Dân 

tộc Thái

Đạt chuẩn 

TT 03 
34,7 5,0 39,7

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

31
Trương Thị Hồng 

Ánh
21/9/1996 Nữ Mường

TT. Cành Nàng, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
33,0 5,0 38,0

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

32 Phạm Mỹ Hảo 06/07/1997 Nữ Mường
Xã Lương Nội, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
31,7 5,0 36,7

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

33
Trương Thị Huyền 

Trang
26/8/1997 Nữ Mường

Xã Ái Thượng, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Dân 

tộc Thái

Đạt chuẩn 

TT 03 
30,7 5,0 35,7

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

34 Lê Thị Chung 24/05/1991 Nữ Kinh
Xã Lương 

Trung, Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
31,3 31,3

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

35 Nguyễn Kim Oanh 07/07/1995 Nữ Kinh
Xã Ban Công, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03
29,7 29,7

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

36 Phạm Thị Lợi 20/10/1995 Nữ Mường

Xã Điền 

Thượng, Bá 

Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
21,0 5,0 26,0

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

37 Đinh Diệu Linh 05/8/1992 Nữ Mường
TT. Cành Nàng, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 
19,0 5,0 24,0

Hộ khẩu trong 

huyện

Không 

đạt

38 Vi Thị Đào 19/12/1994 Nữ Thái

Xã Yên 

Khương, Lang 

Chánh

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Dân 

tộc Thái

Đạt chuẩn 

TT 03

Không 

đạt
Bỏ phỏng vấn
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39 Hà Thị Hường 06/06/1992 Nữ Thái
Xã Trí Nang, 

Lang Chánh

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng Dân 

tộc Thái

Đạt chuẩn 

TT 03 

Không 

đạt

40 Nguyễn Hạnh Linh 14/03/1998 Nữ Kinh
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Cao đẳng 

SPTH

Tiếng Dân 

tộc Thái

Đạt chuẩn 

TT 03 

Không 

đạt

41 Hà Thị Trang 20/9/1994 Nữ Mường
Xã Điền Trung, 

Bá Thước

Cử nhân GD 

tiểu học

Tiếng anh 

Bậc 2

Đạt chuẩn 

TT 03 

Không 

đạt

1 Phạm Tuyết Sương 02/03/1989 Nữ Mường
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước

Đại học SP 

Anh
Tiếng Pháp

Đạt chuẩn 

TT 03
84,7 5,0 89,7 HĐ - 2018 Đạt

2 Hà Thị Thảo 20/01/1995 Nữ Kinh
Xã Lũng Cao, 

Bá Thước

Cao đẳng SP 

Anh
Tiếng Trung

Đạt chuẩn 

TT 03
87,2 87,2 Đạt

3 Đào Thị Thu 24/06/1986 Nữ Kinh
TT.Cành Nàng, 

Bá Thước

Đại học SP 

Anh
Tiếng Pháp

Đạt chuẩn 

TT 03
87,0 87,0 HĐ - 2018 Đạt

4 Nguyễn Thị Nguyệt 05/8/1986 Nữ Mường
Xã Lương 

Ngoại, Bá Thước

Đại học SP 

Anh
Tiếng Pháp

Đạt chuẩn 

TT 03
79,9 5,0 84,9 HĐ - 2018 Đạt

5
Lê Thị Thanh 

Phương
25/11/1983 Nữ Kinh

TT.Cành Nàng, 

Bá Thước

Đại học SP 

Anh
Tiếng Nga

Đạt chuẩn 

TT 03 
84,5 84,5 HĐ - 2018 Đạt

6 Ngân Thị Oanh 10/12/1991 Nữ Thái
Xã Cổ Lũng, Bá 

Thước

Cao đẳng SP 

Anh
Tiếng Pháp

Đạt chuẩn 

TT 03 
74,7 5,0 79,7 HĐ - 2018 Đạt

7 Bùi Thị Quyển 06/8/1991 Nữ Mường
Xã Điền Quang, 

Bá Thước

Đại học SP 

Anh
Tiếng Pháp

Đạt chuẩn 

TT 03
72,0 5,0 77,0 HĐ - 2018 Đạt

8 Lưu Thụ Hoàng 19/01/1983 Nam Kinh
Xã Thiết Ống, 

Bá Thước

Đại học SP 

Anh
Tiếng Trung

Đạt chuẩn 

TT 03
72,7 72,7 HĐ - 2018 Đạt

9 Nguyễn Thị Trang 04/7/1990 Nữ Kinh
TT.Cành Nàng, 

Bá Thước

Đại học SP 

Anh
Tiếng Pháp

Đạt chuẩn 

TT 03
68,2 68,2 HĐ - 2018 Đạt

10 Trương Thị Trang 03/4/1992 Nữ Kinh
Xã Điền Trung, 

Bá Thước

Đại học SP 

Anh
Tiếng Pháp

Đạt chuẩn 

TT 03
59,0 59,0 HĐ - 2018 Đạt

11 Hoàng Thị Hạnh 07/11/1985 Nữ Kinh
TT.Cành Nàng, 

Bá Thước

Đại học SP 

Anh
Tiếng Pháp

Đạt chuẩn 

TT 03
58,0 58,0 HĐ - 2018 Đạt

12 Phạm Văn Hợp 22/02/1986 Nam Mường
Xã Điền Hạ, Bá 

Thước

Đại học SP 

Anh
Tiếng Pháp

Đạt chuẩn 

TT 03
51,3 5,0 56,3 HĐ - 2018 Đạt

13
Trần Thị Tuyết 

Quỳnh
23/3/1987 Nữ Kinh

TT.Cành Nàng, 

Bá Thước

Đại học SP 

Anh
Tiếng Pháp

Đạt chuẩn 

TT 03
HĐ - 2018

Không 

đạt

14 Bùi Thị Mai 10/7/1995 Nữ Mường
Xã Lương Nội, 

Bá Thước

Đại học SP 

Anh
Tiếng Pháp

Đạt chuẩn 

TT 03

Không 

đạt

IV. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC
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